
ĐVT: đồng

Tiền đất Tiền cây 

Tiền hỗ trợ cây 

lâu năm trồng 

trên đất lúa (hỗ 

trợ 80% đơn giá 

bồi thường)

Tiền Công Trình

Tiền hỗ trợ công 

trình xây dựng 

trên đất(hỗ trợ 

80% đơn giá bồi 

thường)

Tiền hỗ trợ ổn định 

đời sống, đào tạo, 

chuyển đổi nghề và 

tìm kiếm việc làm.

1
Ông Trần Văn Minh, thôn 

Kép 1, xã Hồng Giang

Ông Trần Văn Minh, thôn 

Kép 1, xã Hồng Giang
Thôn Kép 1 4.326.900.508 1.802.025.900 1.061.935.100 129.444.800 880.004.608 453.490.100 4.326.900.508

Hộ ông Nguyễn Văn Thắng, 

thôn Kép 2A, xã Hồng Giang
Thôn Kép 2A 371.248.500 335.891.500 1.764.269.352

Hộ ông Bùi Văn Đăng, thôn 

Phố Kép, xã Hồng Giang
Thôn Phố Kép 56.448.000 51.072.000

Ông Nguyễn Đức Nam, thôn 

Phố Kép, xã Hồng Giang
Thôn Kép 2A 59.262.000 63.360.000 67.728.000 190.350.000

Thôn Kép 2A 527.510.784 125.244.000 273.216.000 14.127.360 1.607.424 113.316.000 527.510.784

Thôn Kép 2A 320.650.000 82.054.000 144.820.000 93.776.000 320.650.000

4
Ông Bùi Văn Việt, thôn 

Phố Kép, xã Hồng Giang

Ông Bùi Văn Việt, thôn Phố

Kép, xã Hồng Giang
Thôn Kép 2A 128.587.600 54.978.000 10.096.000 681.600 62.832.000 128.587.600

5
Bà Nguyễn Thị Hoa, thôn 

Kép 2A, xã Hồng Giang

Bà Nguyễn Thị Hoa, thôn

Kép 2A, xã Hồng Giang
Thôn Kép 2A 10.332.000 5.424.300 4.907.700 10.332.000

6

Hộ ông Khúc Xuân Thơm, 

thôn Kép 2A, xã Hồng 

Giang

Hộ ông Khúc Xuân Thơm,

thôn Kép 2A, xã Hồng Giang
Thôn Kép 2A 48.515.200 17.892.000 10.175.200 20.448.000

7 Chi phí bàn giao mặt bằng sớm (khuyến khích tiến độ) 365.520.000

8 Chi phí tổ chức thực hiện công tác BT-GPMB 148.492.000

7.938.647.444 2.574.576.700 2.243.811.100 228.451.200 205.530.200 968.804.944 1.203.461.300

Trong đó

Họ tên người được cấp GCN 

QSD đất hoặc đủ điều kiện để 

cấp GCN QSD đất

3

Họ và tên người đang sử 

dụng hoặc người được ủy 

quyền

Tổng

STT

908.660.000

Ông Vi Ngọc Nam, thôn 

Kép 2A, xã Hồng Giang

86.511.312

Tổng tiền

2 2.062.139.352

BIỂU TỔNG HỢP KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN: KHU DÂN CƯ KÉP, XÃ HỒNG GIANG (ĐỢT 4)

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày                   tháng                    năm 2024 của UBND huyện Lục Ngạn)

Ghi Chú
Địa chỉ khu đất 

thu hồi 

Hộ ông Vi Văn Cảnh, thôn 

Kép 2A, xã Hồng Giang

61.958.040Ông Nguyễn Đức Nam, 

thôn Phố Kép, xã Hồng 

Giang
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